
 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I 
                                                 MÔN: LỊCH SỬ – GDTHPT 

NĂM  HỌC 2015 – 2016 

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA: 

  - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử học kì I, so với yêu cầu 
của chương trình. Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá lại mình trong việc học tập nội 
dung trên. Từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong các nội dung ở học kì II. 

- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, 
hình thức dạy học nếu thấy cần thiết. 

1. Về kiến thức: 

- Nêu được những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945). Xác định 
được những quyết định của Hội nghị trên đã ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai. 

- Cho biết được những biểu hiện và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa. Nêu suy 
nghĩ  đối với ảnh hưởng tiêu cực của xu thế này. 

- Trình bày được ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì 
sao nói Đảng ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.  

-  Lí giải được những nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 
ở nước ta.  

2. Định hướng năng lực cần hình thành: 

- Năng lực chung: giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo. 

- Năng lực chuyên biệt: tái tạo sự kiện lịch sử, xác định và giải quyết mối liên hệ, ảnh 
hưởng của các sự kiện lịch sử, nhận xét, vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn. 

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Tự luận 100%. 

THIẾT LẬP MA TRẬN 
 

Mức độ kiến 
thức 
Tên chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 

Sự hình thành 
trật tự thế giới 
mới sau Chiến 
tranh thế giới 
thứ hai (1945 – 
1949 ) 

 Nêu được những quyết 
định quan trọng của 
Hội nghị Ianta. 

Xác định được những 
quyết định của Hội 
nghị Ianta đã ảnh 
hưởng đến quan hệ 
quốc tế sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai. 

  

Số câu 
Số điểm 

 Câu 1a 
1,5 
 

Câu 1b 
0,5 
 

 1 
2,0 = 
20% 



 

Cách mạng 
khoa học – công 
nghệ và xu thế 
toàn cầu hóa. 

Cho biết được những 
biểu hiện của  xu thế 
toàn cầu hóa và ảnh 
hưởng của nó. 

 Nêu suy nghĩ  đối 
với ảnh hưởng 
tiêu cực của xu 
thế này. 

 

  

Số câu 
Số điểm 

Câu 2a 
2,0 
 

 Câu 2b 
1,0 

1 
3,0=30% 

Việt Nam từ 
năm 1919 đến 
năm 1930 

Trình bày được ý nghĩa 
lịch sử của việc thành 
lập Đảng. 

Giải thích được Đảng 
ra đời là một bước 
ngoặt vĩ đại trong lịch 
sử cách mạng Việt 
Nam. 

  

Số câu 
Số điểm 

3a 
2,0 

3b 
1,0 

 1 
3,0=30% 

Việt Nam từ 
năm 1930 đến 
năm 1945 

  Lí giải được nguyên 
nhân thắng lợi của 
Cách mạng tháng Tám 
năm 1945 ở nước ta. 
 

  

Số câu 
Số điểm 

 Câu  4 
2,0 

 1 
2,0=20% 

Tổng số câu 
Tổng số điểm 
Tỉ lệ % 

1a+ 2a+3a 
5,5 
55% 

1b+ 3b+4 
3,5 
35% 

2b 
1,0 
10% 

4 
10,0 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
   THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

                        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC: 2015 – 2016  

 
   
       ĐỀ CHÍNH THỨC                               MÔN: LỊCH SỬ – GDTHPT 
         (Đề có 01 trang)                Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề. 
 

Câu I (2,0 điểm) 

Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945). Những quyết 
định của Hội nghị trên đã ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai như thế nào?   

Câu II (3,0 điểm) 

Cho biết những biểu hiện và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX. 
Em có suy nghĩ gì đối với ảnh hưởng tiêu cực của xu thế này? 

Câu III (3,0 điểm) 

Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 
1930. Vì sao nói Đảng ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam? 

Câu IV (2,0 điểm) 

 Hãy lí giải nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta. 

  

   -----------------------HẾT---------------------- 

 
    Ghi chú: Học sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm 
 

Họ và tên học sinh…………………………Số báo danh………………….. 
Chữ kí của giám thị 1…………………… Chữ kí của giám thị 2…………. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
   THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                          NĂM HỌC: 2015 – 2016 

                          
Môn: LỊCH SỬ – GDTHPT 

HƯỚNG DẪN CHẤM 
(Hướng dẫn có 3 trang) 

Câu Nội dung Điểm 
Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945). 
Những quyết định của Hội nghị trên đã ảnh hưởng đến quan hệ quốc 
tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?   

Những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945).  
- Từ ngày 04 đến ngày 11 – 2 – 1945, Hội nghị quốc tế được triệu tập 
tại Ianta (Liên Xô) với sự tham dự của nguyên thủ 3 cường quốc.... 
Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng:    
+ Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân 
phiệt Nhật. 
+ Thành lập tổ chức Liên hợp quốc. 
+ Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc ở châu Âu và 
châu Á.  
- Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó 
của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới – 
trật tự hai cực Ianta. 

1,5 
 

Câu I 
(2,0 
điểm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Những quyết định của Hội nghị trên ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai:  
- Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó 
của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ ...Với việc hình thành trật 
tự hai cực Ianta, thế giới đã phân chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa 
và xã hội chủ nghĩa đối lập nhau... 
- Cùng với việc hình thành trật tự hai cực Ianta đã dẫn đến cuộc chiến 
tranh lạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai...Quan hệ quốc tế từ khi 
hình thành trật tự hai cực Ianta đến khi Liên xô tan rã đều xoay quanh  
những vấn đề liên quan đến trật tự hai cực Ianta. 

 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 
 

 

Cho biết những biểu hiện và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa nửa sau 
thế kỉ XX. Em có suy nghĩ gì đối với ảnh hưởng tiêu cực của xu thế này? 

Câu 
II 
(3,0 
điểm) 

 

- Những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa: 
        + Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. 
        + Sự phát triển và những tác động to lớn của các công ty xuyên 
quốc gia 

        + Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn. 
         + Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính 
quốc tế và khu vực ... 
- Ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa: 
       + Tích cực: Mang lại sự tăng trưởng kinh tế cao. Đặt ra các yêu 
cầu phải cải cách sâu rộng để nâng cao cạnh tranh và hiệu quả của nền 
kinh tế. 
       + Hạn chế: Khoét sâu thêm sự bất công xã hội và hố ngăn cách giàu 

1,0 
 
 
 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 



 

nghèo càng lớn... Nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và độc lập chủ 
quyền quốc gia. 
- Suy nghĩ của bản thân đối với ảnh hưởng tiêu cực của xu thế toàn 
cầu hóa: Học sinh có cách trả lời khác nhau nhưng đúng vẫn cho điểm. 
Sau đây là những gợi ý: 
       + Khẳng định toàn cầu hoá là xu thế tất yếu không thể đảo ngược, 
vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Việt 
Nam là nước đang phát triển cần nắm bắt thời cơ để không bị tụt hậu.  
       + Những biện pháp khắc phục tác động tiêu cực: cần có biện pháp 
phù hợp để giảm sự bất công xã hội và hố ngăn cách giàu nghèo ngày 
càng lớn. Mọi người phải nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc và độc 
lập chủ quyền quốc gia... 

 
 

1,0 

Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu 
năm 1930. Vì sao nói Đảng ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử 
cách mạng Việt Nam? 
Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 
1930: 
     - Là kết quả của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giai cấp, sản 
phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. 
     - Việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt vĩ 
đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 
             + Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam. 
            + Từ đây cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa 
học, sáng tạo. 
            + Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khắng khít của 
cách mạng thế giới. 
    - Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho 
những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hóa của cách 
mạng Việt Nam. 

2,0 
 
 

Câu 
III 
(3,0 
điểm) 
 

 

Nói Đảng ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt 
Nam vì: 
       - Việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt vĩ 
đại trong lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam và cách mạng Việt 
Nam. Khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam trưởng thành đủ sức 
lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kì khủng hoảng về 
đường lối lãnh đạo cách mạng ...Từ đây cách mạng Việt Nam có 
đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo. 
      - Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác... 

1,0 

Hãy lí giải nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở 
nước ta. 

Câu 
IV 
(2,0 
điểm) 
 

Học sinh lí giải được các nguyên nhân: 
      - Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh giải 
phóng dân tộc. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi thì cả 

 
0,50 

 



 

 dân tộc nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. 
     - Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh 
đứng đầu. 
     - Quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu 
tranh. 
     - Trong những ngày khởi nghĩa toàn Đảng, toàn dân quyết tâm cao. 
Các cấp bộ Đảng chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, chớp thời cơ. 
     - Quân đồng minh đánh thắng phát xít, tạo cơ hội khách quan thuận 
lợi cho nhân dân ta khởi nghĩa thành công. 

 
0,50 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,50 

Giáo viên chấm cần lưu ý: 
- Hướng dẫn chấm, biểu điểm là những gợi ý cơ bản, tổ chấm cần trao đổi bàn bạc 

kĩ để thống nhất cách đánh giá, cho điểm. 
- Tổ chấm có thể cụ thể hóa một số nội dung, mức điểm để dễ chấm. Nhưng không 

cần nâng cao hoặc hạ thấp yêu cầu đã nêu trong hướng dẫn chấm, biểu điểm. 
- Đối với câu hỏi mở, học sinh có thể trả lời theo nhiều cách, đúng vẫn cho điểm 

tối đa, khuyến khích cách làm bài sáng tạo. 
 


